TRƯỜNG TH HÒA ĐỊNH TÂY                                                                              NĂM HỌC: 2023-2024

	BÀI:
	ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH

	MÔN:
	TOÁN
	 Ngày....08......tháng…04…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

          - Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích; chuyển đổi các số đo diện tích ( với các đơn vị đo thông dụng ).

          - Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.
          - Vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống.
          - GD HS tính cẩn thận 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

           - GV: Bảng phụ kẻ bảng như BT1.
           - HS: SGK, vở BT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

 12

10

10

  3

   
	1.Hoạt độngmở đầu: Khỏi động 

Gọi HS lên bảng chữa BT4 tiết trước 

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài

 Nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt độngluyện tập: 
Bài 1/154 

- Treo bảng phụ

- Cho HS học thuộc tên các đơn vị đo diện tích thông dụng 

Bài 2 /154: ( cột1 ) 
Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích liền nhau về cách viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân 

- HD HS nhận xét bài làm của bạn 
*KQ: 1m2 = 100dm2 = 10000cm2 = 1000000mm2
Bài 3/154 :( cột 1) 

*KQ  : 

a)  65000m2 =6,5ha ; 846000m2 = 84,6ha 

b)  6km2 =600ha  ; 9,2km2 = 920ha ; …  

3. Hoạt động củng cố và nối tiếp: 

Nhắc lại nội dung ôn tập 

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị tiết sau : Ôn tập về đo thể tích.
	2 HS 
HS tự làm bài và chữa bài

HS nối tiếp nhau điền kết quả

HS học thuộc tên các đơn vị đo diện tích thông dụng

HS tự làm bài và chữa bài

2 HS lên bảng làm

Lớp nhận xét bài làm của bạn 

HS tự làm bài và chữa bài 

HS nhận xét
2 HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	ĐỌC TỰ DO NHỮNG BÀI HÁT, BÀITHƠ, CÂU CHUYỆN XƯA

VÀ NAY VỀ LÒNG MẸ VÀ TÌNH CHA, KỂ CẢ TÁC PHẨM TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI



	MÔN:
	TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN
	     Ngày   08 .tháng…04…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

 - Chọn được quyển truyện theo chủ đề cảm nhận được tình yêu thương và sự hy sinh của cha mẹ đối với con cái.. 
 - Đọc tốt câu chuyện qua nhiều thể loại khác nhau . Nhận biết được và nói lên được những chi tiết trong truyện về cha – mẹ hy sinh cho con cái..  

   
 - Giáo dục các em  biết hiếu thảo với cha mẹ.
 
  - Có thói quen và thích đọc sách .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


- GV: Giáo viên & cán bộ thư viện chuẩn bị:

+ Xếp bàn theo nhóm học sinh.

     + Danh mục sách theo chủ đề: Gia đình.


-Học sinh : + Sổ tay đọc sách.

                        + Bài thơ, bài hát thuộc chủ đề nếu có.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	4

1

13
14
3

   
	I. Trước khi đọc:
1.Khởi động: Hát bài “ Tía má em hoặc nhưng bài hát có nội dung về cha, mẹ…”

- Qua bài hát tía, má làm gì ?

- Tía má vất vả để làm gí ?

2. Giới thiệu bài: Đọc sách tự do chuyện xưa và nay lòng mẹ, tình cha. 
- Giới thiệu  danh mục sách : Chủ đề gia đình.

II.Trong khi đọc
Hoạt động 1: Chọn sách theo chủ đề lòng mẹ, tình cha.
Mục tiêu: Biết chọn đúng sách & giới thiệu sách .

- Nêu yêu cầu giúp các em chọn sách: Tìm những truyện em thích về chủ đề trên ( mỗi bạn 1 quyển ) giới thiệu cho bạn biết về:

- Hướng dẫn các em giới thiệu sách.

Giới thiệu trong nhóm     trước lớp.

Hoạt động 2: Thực hành đọc truyện
Mục tiêu:Đọc hết một câu chuyện ngắn  thực hiện tốt các yêu cầu phiếu học tập .

- Nêu yêu cầu đọc truyện cùng hoàn thành ở phiếu đọc truyện  sau:

+ Tên sách ? tác giả là ai?

+ Nói về ai ?  Chi tiết nào  về nhân vật khiến em thích, cảm động, quan tâm nhất, vì sao?

+Tục ngữ Việt Nam có câu:’ Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” Em hãy tìm ví dụ thực tế minh họa cho câu tục ngữ trên.

III. Sauk hi đọc:
Hoạt động 1: Báo cáo kết quả 
Mục tiêu: Báo cáo kết quả trước lớp lưu lóat , logic.( có thể bài hát, bài thơ)
- Hướng dẫn các em giới thiệu những thông tin mình tìm được.

- Hướng dẫn nhận xét

- Nhận xét chung

2. Tổng kết

- Hãy nêu những việc em cần làm để tỏ lòng biết ơn cha mẹ

- Giáo dục các em  biết hiếu thảo với cha mẹ.

- Về tìm đọc những sách được bạn giới thiệu.
	- Cả lớp hát vỗ tay.

- ( 2- 3 em trả lời ) Nêu lại qua nội dung bài hát

- Tiến hành đến giá chọn sách (mỗi em 1quyển), hoặc tư liệu chuẩn bị.

- Giới thiệu trong nhóm 

+ Tên sách truyện – Thuộc chủ đề nào

+ Tên tác giả – nhà xuất bản

- Vài nhóm nêu nội dung phiếu học tập

- Đọc hoàn thành một truyện ngắn.

- Ghi nhũng cảm nhận vào sổ tay.

- Giới thiệu những thông tin mình tìm được trong nhóm. Chọn bạn có bài hay

- Trình bày trước lớp

* Đại diện nhóm trình bày

- Nhận xét nội dung giới thiệu của bạn

- Các em nêu ( Biết vâng lời, chăm học, yêu thương anh em, giúp cha mẹ những việc mà mình làm được…)

	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	MỞ RỘNG VỐN TỪ : NAM VÀ NỮ

	MÔN:
	LUYỆN TỪ VÀ CÂU
	     Ngày   08 .tháng…04…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

               - Biết một số phẩm chất quan trọng nhất của nam, của nữ ( BT1, BT2).

               - GDHS yêu thích môn học 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

               - GV: Bảng nhóm ;- Từ điển học sinh.

               - HS: SGK, vở BT.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

13
14
3

   
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động
Gọi HS làm lại bài tập 2;3 tiết trước 

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài

GV nêu mục tiêu của tiết học 

b)Hoạt động thực hành : 
Bài 1: 

- HD HS nhận xét bài làm của bạn và chốt lại lời giải đúng

Bài 2 :                                                                          

-Nhận xét và chốt lại lời giải đúng

+ Phẩm chất chung : Cả hai đều giàu tình cảm, biết quan tâm đến người khác.

+ Riêng : Ma-ri-ô giàu nam tính (kín đáo, mạnh mẽ, cao thượng ; Giu-li-ét-ta dịu dàng, ân cần, đầy nữ tính.
3.Hoạt độngcủng cố và nối tiếp:

Nhắc lại những từ ngữ chỉ phẩm chất quan trọng nhất của nam, của nữ
- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị bài Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy).
	2HS
1 HS đọc yêu cầu của bài tập 

Cả lớp đọc thầm lại nội dung bài

HS làm việc cá nhân (suy nghĩ, TLCH)

HS phát biểu ý kiến

Lớp nhận xét bài làm của bạn

HS đọc nội dung BT 2 

Cả lớp đọc thầm lại truyện Một vụ đắm tàu, suy nghĩ về những phẩm chất chung và riêng của hai nhân vật  

HS phát biểu ý kiến

2 HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

	MÔN:
	KỂ CHUYỆN
	Ngày. 08... tháng…04…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

             - Lập dàn ý , hiểu và kể được một câu chuyện đã nghe , đã đọc ( giới thiệu được nhân vật, nêu được diễn biến câu chuyện hoặc đặc điểm chính của nhân vật , nêu được cảm nghĩ của mình về  nhân vật, kể rõ ràng, rành mạch) về một người phụ nữ anh hùng có tài.

              * Giáo dục kĩ năng sống: Tư duy sáng tạo.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

              - GV:Một số sách, báo, truyện viết về một nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài 

                         Bảng lớp viết đề bài;

                         Bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện.

             - HS: SGK, vở BT.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

 7

20

3

   
	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động 
Gọi HS nối tiếp nhau kể lại chuyện  Lớp trưởng lớp tôi và TLCH về ý nghĩa câu chuyện

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
Nêu mục tiêu tiết học
b)Hoạt động 2:  Hướng dẫn HS kể chuyện 
 Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu của đề- Gạch dưới những từ cần chú ý(đã nghe, đã đọc, một nữ anh hùng, một phụ nữ có tài )
-Nhắc HS nên tìm những truyện ngoài SGK nếu không có thì mới kể truyện trong SGK 

 HS thực hành KC, trao đổi về nội dung câu chuyện

-KC trong nhóm

Nhắc HS : cố gắng kể thật tự nhiên, có thể kết hợp động tác, điệu bộ cho câu chuyện thêm sinh động, hấp dẫn.

- Thi KC trước lớp

-Dán bảng tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện và ghi tên những bạn kể

HD HS nhận xét

3.Hoạt động củng cốvà nối tiếp :
H: Qua các câu chuyện các bạn vừa kể, em rút ra được điều gì?
- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài sau : Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.
	2HS 

1HS đọc đề bài

HS đọc nối tiếp các gợi ý 1,2,3,4 SGK

HS nối tiếp nhau giới thiệu câu chuyện mình định kể

1 HS đọc lại gợi ý 2

HS viết nhanh dàn ý ra giấy nháp

HS kể chuyện theo cặp, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

Một vài HS thi kể câu chuyện trước lớp, trao đổi ý nghĩa câu chuyện của mình.

 Lớp nhận xét theo bảng tiêu chuẩn, chọn bạn kể tốt

HS phát biểu


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN  (Tiết1)

	MÔN:
	ĐẠO ĐỨC
	 Ngày... 08......tháng…04…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

        -Kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và địa phương.

        - Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

        - Biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng.
        - GD HS yêu thích những tài nguyên thiên nhiên của địa phương.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
          - GV: Tranh, ảnh , băng hình về TN TN (mỏ than, dầu mỏ, rừng cây…) ; các c/t phá hoại TNTN.
          - HS: SGK, vở BT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	1

10
13
8

	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động

-Ổn định lớp
2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
b)Hoạt động 2: Tìmhiểu thông tin (tr.44,SGK)

  Mục tiêu: HS nhận biết vai trò của TNTNđối với cuộc sống con người ; vai trò của con người trong việc sử dụng và bảo vệ TNTN. 

*KL: Bảo vệ TNTN là bảo vệ cuộc sống của con người hôm nay và mai sau.
 -Yêu cầu HS đọc ghi nhớ

c)Hoạt động 3: Làmbài tập1 SGK .trg45

   Mục tiêu:HS có nhận biết được một số tài nguyên thiên nhiên.

- Nêu yêu cầu bài tập.

-Lần lượt đọc từng ý kiến trong bài tập1.(Sau mỗi ý kiến , GV yêu cầu HS giơ thẻ).

*KL:Trừ :-Nhà máy xi măng.
 -Vườn cà phê.( còn lại đều là TNTN.

  *Tài nguyên TN được sử dụng hợp lí là điều kiện bảo đảm cho cuộc sống của mọi người, không chỉ thế hệ hôm nay mà cả thế hệ mai sau. Để trẻ em được sống trong môi trường trong lành ,an toàn , như Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em đã qui định. 

d)Hoạt động 4: Bày tỏ thái độ( bài tập3SGK,tr.45)

  Mục tiêu:HS biết đánh giá và bày tỏ thái độ với các ý kiến có liên quanđến TNTN.

 -Chia làm 4 nhóm.

*KL: - Ý kiến (b) ,(c ) là đúng.

          -Ý kiến (a) là sai.
	-HS hát tập thể
Từng nhóm thảo luận.

Đại diện nhóm trình bày.

Các nhóm khác bổ sung ý kiến.

 HS đọc ghi nhớ: Bảo vệ TNTN là bảo vệ cuộc sống của con người hôm nay và mai sau.
HS làm việc cá nhân.
HS trình bày , cả lớp bổ sung

Từng nhóm thảo luận.

Đại diện nhóm trình bày.

Các nhóm khác bổ sung ý kiến.


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM

	MÔN:
	TẬP ĐỌC
	    Ngày.....09......tháng…04…năm 2024…


I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

            - Đọc đúng từ ngữ , câu văn, đoạn văn dài; biết đọc diễn cảm bài văn với giọng tự hào.

            - Hiểu nội dung , ý nghĩa: Chiếc áo dài Việt Nam thể hiện vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ và truyền thống của dân tộc Việt Nam.
            - GD HS yêu thích và coi trọng những truyền thống của ông cha ta.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

           - GV: Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

 - HS : Tranh ảnh phụ nữ mắc áo dài tứ thân, năm thân. 

III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	1

  10

15
11

3


	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động
-Ổn định lớp
2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
b)Hoạt động 2: Luyện đọc
- Cho HS quan sát tranh minh họa

- Cho HS luyện đọc từ khó 

- Cho HS đọc thầm từ chú giải 

-Đọc diễn cảm toàn bài

c)Hoạt động 3: Tìm hiểu bài
Câu1:Chiếc áo dài có vai trò thế nào trong trang phục của phụ nữ Việt Nam xưa?

*KL: Phụ nữ VN xưa hay mặc áo dài thẫm màu, phủ ra bên phục như vậy, chiếc áo dài làm cho phụ nữ trở nên tế nhị, kín đáo,ngoài những lớp áo cánh nhiều màu bên trong. 

Câu 2: Chiếc áo dài tân thời có gì khác với chiếc áo dài cổ truyền ?  

*KL:

- Chiếc áo dài tân thời  khác với chiếc áo dài cổ truyền :

+ Áo dài cổ truyền có hai loại : áo tứ thân và áo năm thân ..... gấp đôi vạt phải.

+ Áo dài tân thời là chiếc áo cổ truyền được cải tiến, chỉ gồm hai thân vải phía trước và phía sau. Chiếc áo tân thời .... phương Tây.

Câu 3: Vì sao áo dài được coi là biểu tượng cho  y phục  truyền thống của Việt Nam ?
*KL:Trong tà áo dài, ..... thanh thoát hơn

Câu 4: Em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài ? ( HS vượt trội)

3.Hoạt động luyện tập:  Đọc diễn cảm 
- HD HS luyện đọc đoạn 1

Theo dõi, uốn nắn

4.Hoạt động củng cố và nối tiếp:

H: Bài văn nói lên điều gì ?

*KL: Sự hình thành chiếc áo dài tân thời từ chiếc áo daì cổ truyền ; vẻ đẹp kết hợp nhuần nhuyễn giữa phong cách dân tộc tế nhị, kín đáo với phong cách hiện đại phương Tây của tà áo dài Việt Nam ; sự duyên dáng, thanh thoát của phụ nữ Việt Nam trong chiếc  áo dài.

-Nhận xét tiết học

-Chuẩn bị bài sau Công việc đầu tiên.
	HS hát tập thể
2 HS đọc toàn bài 

HS quan sát tranh

 HS nối tiếp đọc 4 đoạn (2,3lượt)

 HS đọc theo cặp

 2 HS đọc toàn bài

HS phát biểu

.

HS phát biểu

4 HS đọc nối tiếp 4 đoạn

Từng cặp HS luyện đọc 

Vài HS thi đọc

HS nêu nội dung bài


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH

	MÔN:
	TOÁN
	   Ngày....09......tháng…04…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:Biết:

            - Quan hệ giữa mét khối, đề-xi- mét khối, xăng – ti- mét –khối.

            - Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.

            - Chuyển đổi số đo thể tích.
            - GD HS tính cẩn thận
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - GV:Bảng phụ kẻ bảng như BT1.

 - HS: SGK, vở BT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

 12

10

 10

3

   
	1.Hoạt động mở đầu:  Khởi động 

+Gọi HS lên bảng chữa BT3 tiết trước 

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1:  Giới thiệu bài 
Nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt động luyện tập: 
Bài 1/155 

- Treo bảng phụ

- Cho HS học thuộc tên các đơn vị đo thể tích thông dụng 

 Bài 2/155 : cột1 

*KQ: 1m3  = 1000dm3 ; 
         1dm3 = 1000cm3 

    7,268m3 =7268dm3 ; … 

- HD HS nhận xét bài làm của bạn  Bài 3/155 :cột1 

KQ  :  a) 6m3272dm3  = 6,272m3 

               2105dm3       = 2,105m3 

               3m382dm      =3,082m3 3.
3.Hoạt đông  củng cố và nối tiếp: 

Nhắc lại nội dung ôn tập 

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị tiết sau : Ôn tập về đo diện tích và thể tích (tt).
	2 HS
HS tự làm bài và chữa bài

HS nối tiếp nhau điền kết quả

HS học thuộc tên các đơn vị đo thể tích thông dụng

HS tự làm bài và chữa bài

2 HS lên bảng làm

Lớp nhận xét bài làm của bạn 

HS tự làm bài và chữa bài 

2 HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	CÔ GÁI CỦA TƯƠNG LAI

	MÔN:
	CHÍNH TẢ
	            Ngày.....09.....tháng…04…năm 2024…


I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

              - Nghe – viết  đúng  bài chính tả , viết đúng những từ ngữ dễ viết sai ( VD: in- tơ-nét),tên riêng nước ngoài, tên tổ chức.

                - Biết viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng, tổ chức( BT2,3).
               - GDHS ý thức rèn chữ ,giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

              - GV: 3,4 tờ phiếu viết nội dung BT2;

                         1 tờ phiếu viết các cụm từ in nghiêng ở BT2 ;

                         Bảng phụ viết ghi nhớ về cách viết hoa tên các huân chương, danh hiệu , giải thưởng.

             - HS: Bảng nhóm
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	    4

1

19

8

3

    
	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động

 Gọi HS đọc lại cho 2 HS (lên bảng) và cả lớp viết tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng.

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Nêu mục tiêu của tiết học 

b)Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe - viết
- Đọc bài chính tả 

H: Nội dung bài viết nói gì ? 

* KL: Bài giới thiệu Lan Anh là một cô gái giỏi giang, thông minh, được xem là một trong những mẫu người của tương lai.

- Đọc toàn bài viết 

- GV chấm, chữa 7-10 bài 

- GV nêu nhận xét chung

c)Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài 2: 

-Dán tờ phiếu viết các cụm từ in nghiêng và giúp HS hiểu yêu cầu bài
-Treo bảng phụ 

- Phát phiếu cho 3,4 HS

- Nhận xét, chốt lại ý kiến đúng 

Bài 3: 

-Nhận xét, chốt lại ý kiến đúng :

(a) ... Huân chương Sao vàng

(b) Huân chương Quân công ....

(c) Huân chương Lao động .....

3.Hoạt động củng cố và nối tiếp:

-Nhắc lại những chữ dễ viết sai

- Nhận xét tiết học.
	 3HS

HS theo dõi trong SGK

 HS phát biểu

HS đọc thầm lại bài CT, chú ý từ dễ viết sai và cách trình bày.

 HS viết vào vở

 HS soát lại bài

Từng cặp đổi bài, soát lỗi cho nhau

1HS đọc nội dung bài tập 2

1 HS đọc lại các cụm từ in nghiêng trong đ/văn

1 HS đọc nội dung ghi nhớ;HS làm bài vào vở 

3 HS làm bài trên phiếu trình bày 

Lớp nhận xét, chữa bài

1 HS đọc nội dung bài tập 3 ;HS làm vào vở 

3HS làm vào bảng nhóm 

HS trình bày trước lớp;Cả lớp nhận xét bổ sung

2 HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	SỰ SINH SẢN CỦA THÚ

	MÔN:
	KHOA HỌC
	Ngày.....09.........tháng…04…năm 2024…


I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
-  Biết thú là động vật đẻ con
-  GD HS yêu thích và bảo vệ động vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Hình T.120,121 SGK.
          - HS: SGK, vở BT.


III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	1
15

16

3

   
	1.Hoạt động mở đầu:

-Ổn định lớp
2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu tiết học
b)Hoạt động 2: Quan sát 
*Mục tiêu: HS biết bào thai của thú phát triển trong bụng mẹ 
-Phân tích được sự tiến hóa trong chu trình sinh sản của thú so với chu trình sinh /s của chim, ếch...

* Cách tiến hành

Bước 1  Làm việc theo nhóm

- Yêu cầu các nhóm quan sát các hình  T.120  SGK, để trả lời câu hỏi :

+ Chỉ vào bài thai trong hình và cho biết bào thai của thú được nuôi dưỡng ở đâu ? 

+ Chỉ và nói tên một số bộ phận của thai mà bạn nhìn thấy. 

+ Bạn có nhận x gì về h/d thú con và thú mẹ ? 

+ Thú non mới ra đời đc thú mẹ n / dbằng gì ?  

Bước 2: Làm việc cả lớp

3.Hoạt động thực hành: Làm việc với phiếu học tập 

* Mục tiêu : HS biết kể tên một số loài thú thường đẻ một con ; mỗi lứa nhiều con.

* Cách tiến hành

Bước 1:  Làm việc theo nhóm 
-Phát phiếu theo nhóm 

Bước 2:  Làm việc cả lớp

4.Hoạt động củng cố và nối tiếp:

Nhắc lại những nội dung cần ghi nhớ.

- Nhận xét tiết học 

-Chuẩn bị bài sau: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú.
	HS hát tập thể
Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát các hình T.120 SGK  để TLCH.

Thư kí ghi kết quả làm việc của nhóm vào phiếu học tập

Đại diện các nhóm trình bày 

Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

HS làm việc theo nhóm trên PHT

Đại diện cả nhóm trình bày 

Lớp nhận xét, chọn nhóm ghi được nhiều tên động vật

2 HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	HỌC HÁT BÀI : DÀN ĐỒNG CA MÙA HẠ
( Nhạc: Lê Minh Châu - Lời: Nguyễn Minh Nguyên )


	MÔN:
	ÂM NHẠC
	    Ngày.....09.....tháng…04…năm 2024…


I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

          - Biết hát đúng giai điệu và lời ca.
- Biết hát kết hợp vận động.
- Giáo dục học sinh tình yêu đối với quê hương, đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

         - GV: Tranh minh hoạ ; đàn; thanh phách
- HS : Vở BT, thanh phách
III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

	5
1

15
15


	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động
-Ổn định lớp
2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
b)Hoạt động 2: Dạy hát bài: Dàn đồng ca mùa hạ.
- Giới thiệu bài: treo tranh minh hoạ lên bảng và nêu nội dung của bài hát.
- Cho HS nghe băng hát mẫu.
- Cho HS đọc lời ca đồng thanh.
- Chia bài hát thành nhiều câu hỏ và hướng dẫn học sinh hát từng câu một.
- GV đàn giai điệu từng câu, đàn giai điệu, hát mẫu và bắt nhịp cho học sinh hát hòa với tiếng đàn.
- Dạy HS hát từng câu một theo lối móc xích đến hết bài.
- Sau khi đã hướng dẫn hs hát từng câu một GV đàn và bắt nhịp cho hs hát cả bài.
c) Hoạt động 3:Hát kết hợp gõ đệm.
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay theo bài hát.
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản. 
- Cho HS trình bày bài hát theo nhiều hình thức: 
+ Tổ.
+ Nhóm.
+ Cá nhân.
- Nhận xét, sửa sai.

3. Hoạt động củng cố và nối tiếp:
- Ban học tập lên củng cố bài học.
- GV đệm đàn và bắt nhịp cho HS hát bài hát kết hợp vận động.
- Nhắc HS về học bài và ôn bài đầy đủ.
	HS hát tập thể
HS quan sát

HS lắng nghe

.




 
IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI:
	ÔN TẬP VỀ TẢ CON VẬT

	MÔN:
	TẬP LÀM VĂN
	       Ngày.....10.....tháng…04…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

            - Hiểu cấu tạo, cách quan sát và một số chi tiết , hình ảnh tiêu biểu trong bài văn tả con vật ( BT1)
            - Viết được đoạn văn ngắn tả con vật quen thuộc và yêu thích.

            - GD HS yêu thích con vật và biết bảo vệ chúng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

            - GV: Tờ phiếu viết cấu tạo 3 phần của bài văn tả con vật.- Phiếu khổ to viết BT1a.
  - HS:  Tranh, ảnh về con vật.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

11

17

2
	1.Hoạt động mở đầu:  Khởi động
Gọi HS đọc đoạn văn đã viết lại 

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
GV nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt động luyện tập:
Bài 1: ( làm miệng, thực hành nhanh ) 

+Dán lên bảng tờ phiếu viết ba phần của bài văn tả con vật 

* Bài văn miêu tả con vật thường có 3 phần
- Mở bài (Giới thiệu con vật định tả)

- Thân bài : 
+ Tả hình dáng

+ Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật 
-Kết luận :Nêu cảm nghĩ đối với con vật

-Nhận xét chốt lại lời giải đúng (dán bảng phiếu viết sẵn lời giải BT1a)

Đ1: Câu đầu (MB tự nhiên) : Giới thiệu sự xuất hiện của chim họa mi vào các buổi chiều.
Đ2 :(TT... rủ xuống cỏ cây) :Tả tiếng hót đặc biệt của chim họa min vào buổi chiều.

Đ3: (TT ... bóng đêm dày) : Tả cách ngủ rất đặc biệt của chim họa mi trong đêm.

Đ4: (KBKMR) Tả cách hót chào nắng sớm rất đặc biệt của chim họa mi.

Bài 2
-Giới thiệu các con vật có trong tranh, ảnh 

- HDHS nhận xét và bình chọn bạn viết đoạn văn hay

3.Hoạt động củng cố và nối tiếp: 

- Nhận xét tiết học 

-Chuẩn bị tiết TLV sau : Bài viết tả con vật.
	3HS
2 HS tiếp nối nhau đọc nội dung BT1 

Cả lớp theo dõi trong SGK 

1 HS đọc lại. Lớp theo dõi 

Cả lớp đọc thầm bài Chim họa mi hót, làm việc theo cặp trả lời các câu hỏi 

Đại diện các cặp trình bày

Cả lớp nhận xét, bổ sung

1 HS đọc lại

1 HS đọc yêu cầu  BT2  ;HS quan sát tranh

HS nêu tên con vật em chọn miêu tả

HS viết đoạn văn 

HS nối tiếp trình bày đoạn văn  

Lớp nhận xét, bình chọn bạn viết đoạn văn hay


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH

	MÔN:
	TOÁN
	        Ngày...... 10...tháng…04…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT :  

            - Biết so sánh các số đo diện tích ; so sánh các số đo thể tích.

            - Biết giải bài toán liên quan đến tính diện tích, thể tích các hình đã học.

            - GDHS tính cẩn thận, cần cù , chịu khó trong giải toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

  - GV: PBT
  - HS: SGK, vở BT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

9

11

12

3
	1.Hoạt động mở đầu:  Khởi động 

Gọi HS lên bảng làm lại BT3

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt động thực hành: 

Bài 1/155: Điền > ; < =

- Cho HS giải thích cách làm

- HD HS nhận xét bài làm 
Bài 2/155 : 

*KL:

Chiều rộng thửa ruộng là :
    150 x 
[image: image1.wmf]2

3

 = 100 (m) 

Diện tích thửa ruộng là :
150 x 100 = 15000 (m2 )
15 000 m2 gấp 100 m2 số lần là :

15 000 : 100 = 150 (lần)

Số thóc thu hoạch trên thửa ruộng là:

60 x 150 = 9000 (kg) ;  
Đổi : 9000 kg = 9 tấn

   ĐS : 9 tấn

Bài 3/155 : Phần a

Thực hiện tương tự BT2
*KL:

a) Thể tích của bể nước là:

4 x 3 x 2,5 = 30 (m3 )

Thể tích của phần bể có chứa nước là :

30 x 80 : 100 = 24 (m3 )

Số lít nước chứa trong bể là :

24 m3 = 24 000 dm3 = 24 000 lít

                             ĐS : a) 24 000 lít  

3.Hoạt động củng cố và nối tiếp:
Nhắc lại nội dung ôn tập 

- Nhận xét tiết học 

-Chuẩn bị tiết sau : Ôn tập về đo thời gian.
	2 HS 
HS tự làm bài và chữa bài 

2 HS lên bảng làm

HS giải thích cách làm

Lớp nhận xét bài làm của bạn

1 HS đọc đề bài

HS nêu tóm tắt bài toán rồi giải bài toán 

HS làm bài vào 
1 HS lên bảng làm

Lớp nhận xét bài làm của bạn

2 HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	XÂY DỰNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH

	MÔN:
	LỊCH SỬ
	         Ngày.... 10.....tháng…04…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  


- Biết nhà máy thủy điện Hòa Bình là kết quả lao động gian khổ, hi sinh của cán bộ, công nhân VIệt Nam và Liên Xô.

            - Biết Nhà máy Thủy điện Hòa Bình có vai trò quan trọng đối với công cuộc xây dựng đất nước: cung cấp điện , ngăn lũ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  - GV: Ảnh tư liệu về nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

                       Bản đồ Hành chính Việt Nam.
            - HS: SGK, vở BT
III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

3

8

7

6

6

   1


	1.Hoạt động mở đầu:  Khởi động 
Gọi HS

+ Cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất diễn ra như thế nào ? 

+ Những quyết định quan trọng nhất của kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI 

+ Ý nghĩa cuộc bầu cử và kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI 

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1:Nêu đặc điểm của đất nước ta sau năm 1975

-Nêu nhiệm vụ bài học :

+Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được xây dựng năm nào ? Ở đâu ? Trong thời gian bao lâu ? 

+Trên công trường xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình, công nhân VN và chuyên gia Liên Xô đã làm việc với tinh thần như thế nào ? 

+ Những đóng góp của nhà máy Thủy điện Hòa Bình đối với đất nước ta.  

b) Hoạt động 2:
- Cho HS thảo luận các ý : 

+ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được xây dựng năm nào ? Ở đâu ? Trong thời gian bao lâu ?

*KL: - Nhà máy chính thức được khởi công xây dựng tổng thể vào ngày 6/11/1979. Nhà máy được xây dựng trên sông Đà, tại thị xã Hòa Bình. Sau 15 năm thì hoàn thành.

c)Hoạt động 4:

H: Trên công trường xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình, công nhân VN và chuyên gia Liên Xô đã làm việc với tinh thần như thế nào ?

*KL: 
+ Suốt ngày đêm có 35 000 người và hàng nghìn xe cơ giới làm việc hối hả trong những điều kiện khó khăn, thiếu thốn (trong đó có 800 kĩ sư, công nhân bậc cao của Liên Xô)

+ Tinh thần thi đua lao động, sự hi sinh quên mình của những người công nhân xây dựng.

- Nhấn mạnh : Sự hi sinh tuổi xuân, công hiến sức trẻ và tài năng cho đất nước của hàng nghìn cán bộ công nhân hai nước , trong đó có 168 người đã hi sinh vì dòng điện mà chúng ta dùng hôm nay và tại đây đã có đài tưởng niệm tưởng nhớ 168 người, trong đó có 11 công dân Liên Xô.  

d)Hoạt động 5:

- Cho HS thảo luận làm rõ ý : Những đóng góp của nhà máy Thủy điện Hòa Bình đối với đất nước ta.  

 *KL:
+ Hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bo. 

+ Cung cấp điện từ Bắc vào Nam, từ rừng núi đến đồng bằng, nông thôn đến thành phố, phục vụ cho sản xuất và đời sống. 

+ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là công trình
đ)Hoạt động 6: 

- Nhấn mạnh ý : Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là thành tựu nổi bật trong 20 năm, sau khi thống nhất đất nước.

- Cho HS nêu cảm nghĩ sau khi học bài này và nêu một số nhà máy thủy điện lớn của đất nước đã và đang xây dựng 

3.Hoạt động củng cố và nối tiếp:
- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị bài sau : Ôn tập : Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay
	3HS 
HSTL

HS nhận xét 

HS phát biểu
Các nhóm đọc SGK và trả lời câu hỏi : 

HS lắng nghe

HS đọc SGK và nêu ý chính vào phiếu học tập 

tiêu biểu đầu tiên, thể hiện thành quả cho công cuộc xây dựng CNXH. 

HS phát biểu


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU

	MÔN:
	LUYỆN TỪ VÀ CÂU
	    Ngày...11.. tháng…04…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
           -Nắm được tác dụng của dấu phẩy, nêu được tác dụng của dấu phẩy ( BT1).

           - Điền đúng dấu phẩy theo yêu cầu BT@.
           - GD HS yêu thích yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

           - GV:  Bút dạ và 3 tờ phiếu đã kẻ sẵn bảng tổng kết về dấu phẩy.

                      2 tờ phiếu viết những câu, đoạn văn có ô trống trong Truyện kể về bình minh.
           - HS: SGK, vở BT.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

 14    

13

3


	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động   

Gọi HS làm lại BT2 tiết trước

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1:Giới thiệu bài
Nêu mục tiêu của tiết học 

b)Hoạt động thực hành: 

Bài 1 

-Dán bảng tổng kết về dấu phẩy ; giải thích yêu cầu của BT

- HD HS nhận xét và chốt lại lời giải đúng
Bài 2  

- HD HS nhận xét và chốt lại cách chữa  đúng 

3.Hoạt động củng cố và nối tiếp: 

Nhắc lại cách sử dụng dấu phẩy

- Nhận xét tiết học 

-Chuẩn bị bài MRVT : Nam và nữ.
	2HS 
1 HS đọc yêu cầu BT1

HS làm bài vào vở hoặc phiếu

HS làm bài trong phiếu trình bày

Cả lớp nhận xét 

1HS đọc nội dung BT2

Cả lớp đọc thầm lại bài Truyện kể về bình minh còn thiếu dấu chấm, dấu phẩy ; giải thích từ Khiếm thị 
HS làm bài vào vở hoặc phiếu

HS làm bài trong phiếu trình bày

Cả lớp nhận xét 

2 HS nêu


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	ÔN TẬP VỀ ĐO THỜI GIAN

	MÔN:
	TOÁN
	   Ngày..... 11..... tháng…04…năm 2024…


I. YÊUCẦU CẦN ĐẠT  : Biết:           

            - Quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian.

            - Viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân.

            - Xem đồng hồ.
            - GDHS tính cẩn thận, cần cù , chịu khó trong giải toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

 - GV: Mô hình đồng hồ.
 - HS: SGK, Vở BT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

10

17

3

   
	1.Hoạt động mở đầu:  Khởi động
 Gọi HS lên bảng chữa bài 1 tiết trước 

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
Nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt độngthực hành:
Bài 1/156: Củng cố về quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian

Bài 2 /156: Đổi đơn vị đo thời gian 

( Cột1) 

KQ : a) 2năm 6tháng = 30 tháng

              …....

         b) 28 tháng = 2 năm 4 tháng 

              …....

         c) 45 phút = 
[image: image2.wmf]3

4

giờ = 0,75 giờ 

             …. .......

         d) 90 giây = 1,5 phút 

            1phút 30 giây = 1,5 phút 

             …...........

3.Hoạt độngcủng cố và nối tiếp:
Nhắc lại quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian 

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị tiết sau : Phép cộng.
	2HS 
HS tự làm bài và chữa bài

HS nhận xét
HS tự làm bài và chữa bài

HS nêu 
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	SỰ NUÔI VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ

	MÔN:
	KHOA HỌC
	   Ngày..... 11...tháng…04…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

                - Nêu được ví dụ về nuôi và dạy con của  một loài thú( hổ, hươu).
                - GD HS yêu thích động vật hoang dã.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

    - GV: Thông tin và hình T.122,123 SGK.
              - HS: SGK, vở BT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	1

16

15

3

       
	1.Hoạt động mở đầu:Khởi động
-Ổn định lớp
2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Nêu mục tiêu của tiết học 

b)Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận
* Mục tiêu : HS trình bày được sự sinh sản, nuôi con của hổ và của hươu.
* Cách tiến hành

Bước1: Làm việc theo nhóm 

- Chia lớp thành hai nhóm

*Nhóm tìm hiểu về sự sinh sản, nuôi con của hổ
+ Hổ thường sinh sản vào mùa nào ?

+ Vì sao hổ mẹ không rời hổ con suốt tuần đầu sau khi sinh ? 

+ Khi nào hổ mẹ dạy hổ con săn mồi ? Mô tả hổ mẹ dạy hổ con săn mồi theo trí tưởng tượng của bạn.

+ Khi nào hổ con có thể săn mồi độc lập ?

*Nhóm tìm hiểu về sự sinh sản, nuôi con của hươu 

+ Hươu ăn gì để sống ? 

+ Hươu đẻ mỗi lứa mấy con ? Hươu con mới sinh ra đã biết làm gì ? 

+ Tại sao hươu con mới khoảng 20 ngày tuổi, hươu mẹ đã dạy con tập chạy ? 
Bước 2: Làm việc cả lớp

- KL:
3.Hoạt động thực hành: Trò chơi “ Thú săn mồi và con mồi” 

* Mục tiêu : - Khắc sâu cho HS kiến thức về tập tính dạy con của một số loài thú.

- Gây hứng thú học tập cho HS 

* Cách tiến hành

Bước 1: Tổ chức trò chơi 

- Cho HS bắt chước những động tác “săn mồi” của hổ hoặc chạy trốn kẻ thù của hươu

Bước 2: Cho HS tiến hành chơi 

GV theo dõi và đánh giá 

4.Hoạt động củng cố và nối tiếp:
Nhắc lại những nội dung cần ghi nhớ

- Nhận xét tiết học 

-Chuẩn bị bài sau : Ôn tập : Thực vật và động vật.
	HS hát tập thể
Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thảo luận các câu hỏi

H1a : Cảnh hổ mẹ đang nhẹ nhàng tiến đến gần con mồi

H1b :Cảnh hổ con nằm phục dưới đất trong đám cỏ lau (theo dấu hiệu của hổ mẹ), cách con mồi một khoảng nhất định để quan sát hổ mẹ săn mồi thế nào.  

- Chạy là cách tốt nhất của loài hươu để trốn kẻ thù (hổ, báo), không để kẻ thù đuổi bắt và ăn thịt.

Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.

Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

Lớp chia thành hai nhóm chơi theo nội dung tìm hiểu của nhóm mình 

Các nhóm nhận xét đánh giá lẫn nhau
2 HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	TẢ CON VẬT

                                      (Kiểm tra viết)

	MÔN:
	TẬP LÀM VĂN
	    Ngày...12..tháng…04…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


-Viết được một bài văn tả con vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, dùng từ, đặt câu đúng.
          - GD HS cẩn thận khi làm bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

          - GV: Một số tranh ảnh minh họa nội dung bài văn.
          - HS:  Giấy kiểm tra

III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	1

3

30

1


	1.Hoạt động mở đầu:

-Ổn định lớp
2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt động 2: HD HS làm bài
-Nhắc HS : Có thể dùng đoạn văn tiết trước hoặc viết một bài văn miêu tả con vật khác

3.Hoạt động thực hành : HS làm bài
4.Hoạt độngcủng cố và nối tiếp:

-Nhận xét tiết học 

-Chuẩn bị bài sau: Ôn tập về tả cảnh.  
	HS hát tập thể
1 HS đọc  đề bài và gợi ý của tiết Viết bài văn tả con vật trong SGK 

HS theo dõi

Vài HS nói tên con vật mình lựa chọn


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	ÔN TẬP PHÉP CỘNG

	MÔN:
	TOÁN
	       Ngày.....12  .tháng…04…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 


 -Biết cộng các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và ứng dụng trong giải toán.
           - GDHS tính cẩn thận, cần cù , chịu khó trong giải toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
           - GV:  Phiếu bài tập
           - HS: SGK, vở BT.
III.  HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	   4

1

8

6

6
6
    6

3

  
	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động  

Gọi HS lên bảng chữa bài 2c tiết trước.

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1:Giới thiệu bài 
Nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt động 2: Hướng dẫn HS ôn tập 

-Nêu câu hỏi về tên gọi, thành phần, kết quả và một số tính chất của phép cộng 

- Nhận xét phần trả lời của HS 

3.Hoạt động luyện tập:

Bài 1./158:  HD HS nhận xét bài giải

  KQ : a)  986280 ; b)  
[image: image3.wmf]17

12

; c) 
[image: image4.wmf]26

7

 ;           d)1476,5

Bài 2/158:Cột1 (Cột2 HSK)
*KQ:
a) (689 + 875) + 125 = 689 + ( 875 + 125 )= 689 + 1000  = 1689 

b) 
[image: image5.wmf]245254
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c)   5,87 + 28,69 + 4,13 =

   = 5,87 + 4,13 + 28,69 = 10 + 28,69 = 38,69

Bài 3/158: Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm X

*KQ: a) x + 9,68 = 9,68 

               x = 0 

HS nêu lí do chọn  x = 0 
Bài 4/158:

*KQ:

Mỗi giờ hai vòi cùng chảy vào bể :

1/5 + 3/5 = 5/10 (bể) = 0,50 (bể)= 50 %( bể)

4.Hoạt động củng cố và nối tiếp:
Nhắc lại nội dung vừa ôn tập.

- Nhận xét tiết học 

- Chuẩn bị tiết sau : Phép trừ.
	2HS nêu

HS TLCH

1 HS đọc đề bài

HS tự làm bài vào vở 
 2 HS lên bảng làm 

HS nhận xét
1 HS đọc yêu cầu bài

HS tự làm bài vào vở – 2 HS làm bảng nhóm

1 HS đọc đề bài

HS tự làm bài và chữa bài 

HS nhận xét 

1 HS đọc đề bài

1 HS lên bảng làm 

HS nhận xét 

2HS nêu
	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	CÁC ĐẠI DƯƠNG TRÊN THẾ GIỚI

	MÔN:
	ĐỊA LÍ
	       Ngày...12 .tháng…04…năm 2024…


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
            -Ghi nhớ tên 4 đại dương: Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất.

            - Nhận biết và nêu được vị trí từng đại dương trên bản đồ (lược đồ), hoặc trên quả Địa cầu).
            - Sử dụng bảng số liệu và bản đồ (lược đồ) để tìm một số đặc điểm nổi bật về diện tích, độ sâu của mỗi đại dương.

            - GD HS quan tâm và yêu thích các nước trên thế giới.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


  - GV: Bản đồ thế giới 

                       Quả Địa cầu
            - HS: SGK, vở BT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HTĐB

	   4

1

17

10

3


	1.Hoạt động mở đầu: Khởi động 
Gọi HS

+ Về số dân châu Đại Dương có gì khác các châu lục đã học ?

+ Nêu đặc điểm tiêu biểu về tự nhiên của châu Nam Cực. 

2.Hoạt động cơ bản:

a)Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
Nêu mục tiêu của tiết học

b)Hoạt động 2: Vị trí của các đại dương

Bước1 : 

- Cho HS quan sát hình 1,2 SGK và hoàn thành bảng sau :

Tên đại dương

Giáp với các châu lục

Giáp với các đại dương

Thái Bình Dương

Ấn Độ Dương

Đại Tây Dương

Bắc Băng Dương 

Bước2 :

-Sửa chữa và giúp HS hoàn thiện phần trình bày 

c.Hoạt động 3: Một số đặc điểm của các đại dương 

Bước1 : 

- Cho HS dựa vào bảng số liệu, thảo luận các gợi ý sau : 

+ Xếp đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ theo thứ tự diện tích.

+ Độ sâu lớn nhất thuộc về đại dương nào ?

Bước2 :

- Sửa chữa và giúp HS hoàn thiện phần trình bày 

Bước3 :

- Gọi một số HS chỉ trên quả Địa cầu hoặc Bản đồ Thế giới vị trí từng đại dương và mô tả theo thứ tự : vị trí địa lí, diện tích.

KL: Trên bề mặt trái đất có 4 đại dương, trong đó có Thái Bình Dương là đại dương có diện tích lớn nhất và cũng là đại dương có độ sâu trung bình lớn nhất.
3.Hoạt độngcủng cố và nối tiếp:
Nhắc lại những kiến thức cần ghi nhớ

- Nhận xét tiết học 

-Chuẩn bị bài sau : Ôn tập cuối năm.
	2HS nêu 

Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình hoạt động

Đại diện từng nhóm lên bảng trình bày kết quả làm việc trước lớp, đồng thời chỉ vị trí các đại dương trên quả Địa cầu 

HS dựa vào bảng số liệu, thảo luận, trả lời các câu hỏi

Đại diện các cặp lên báo cáo kết quả làm việc trước lớp .

HS khác bổ sung 

2 HS nêu


	



IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

	BÀI:
	SINH HOẠT CUỐI TUẦN 


	MÔN:
	HĐTT         
	  Ngày    12     tháng    04      năm 2024


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

          - Kiểm điểm lại các việc đã làm trong tuần 


          - Rèn kĩ năng tự quản.

          - Đề ra phương hướng tuần 30 : HS nắm được nội dung sinh hoạt và nội dung thi đua của tuần 30.          
          - Giáo dục HS tính tự giác , thật thà.
          * TLHĐ: 
          - HS biết các hành động của việc người xâm hại như chạm vào nơi trẻ không thích, bắt trẻ sờ vào mình, đánh tre để hả giận, bắt trẻ làm việc nhiều,..

          - HS biết cách đề phòng bị xâm hại.

          - GDHS ứng xử khi bị xâm hại, khi thấy bạn bị xâm hại.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

          - SGK Tâm lí học đường lớp 5.

II.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC::   

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	5

5

5
5
	1.Hoạt động 1:Nhận xét công tác tuần qua.

-. Các tổ nhận xét nề nếp , học tập …trong tuần qua.

- Lớp bầu cá nhân xuất sắc.

- Tổ xuất sắc.
Nhận xét chung :

- Nề nếp: Thực hiện tốt  giờ giấc ra vào lớp. 

- Học tập: Tham gia tốt các hoạt động .

- VSCN: Sach sẽ.

- VS lớp : sạch sẽ , gọn gàng 

 Tuyên dương các em HS có tiến bộ trong học tập.

- Góp ý nhắc nhở những thiếu sót.

 2.Hoạt động 2: Công tác tuần tới 

- Khắc phục hạn chế tuần qua 

- Tiếp tục nhắc nhở HS thự hiện tốt ATGT , biết cách phòng tránh tai nạn. Dạy ATGT (Bài 11): Ngồi an toàn trên xe máy, xe đạp
- Cho HS nêu ý kiến.

- Sinh hoạt văn nghệ.
3.Hoạt động 3: Nhận biết.

- ChoHS thảo luận tìm nguyên nhân trẻ bị xâm hại (xem hình SGK trang 55).

* KL:Nên sống học tập, vui chơi giải trí lành mạnh, không dùng các chất kích thích gây nghiện,…

4.Hoạt động củng cố và nối tiếp: 
Cho HS nhắc lại nội dung sinh hoạt tuần tới.
Tổng kết tiết học.

- Dặn HS Thực hiện nề nếp đã đề ra.

- Phân công trực nhật.

- Nhắc HS giữ VSCN sạch sẽ , quần gọn gàng.


	Các tổ trưởng báo cáo.

Lớp trưởng tổng kết.

HS theo dõi, lắng nghe.

HS, tổ có tên đứng lên.

 Lớp vỗ tay hoan hô.

HS lắng nghe.

HS nêu ý kiến.

Hát cá nhân, tập thể
HS lắng nghe và nhắc lại.

Trẻ chưa biết cách phòng tránh bị xâm hại.

+Gia đình có người nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc mắc các bệnh tệ nạn xã hội, trẻ xem nhiều phim ảnh đồi trụy.


	


CTRLĐV: BIẾT  SỬ DỤNG CÁC NÚT DÂY THÔNG DỤNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Biết được các nút dây thông dụng.

- Biết và thực hiện các nút dây thông dụng.
- Giáo dục học sinh ý thức yêu thích các nút dây thông dụng để ứng dụng vào cuộc sống

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
  
- Tranh ảnh về các nút dây thông dụng.
  

III. HOẠT ĐỘNG  VÀ DẠY HỌC:

	TG
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	HĐBT

	3

30

	1. Hoạt động mở đầu:
- Cho HS tổ chức chơi trò chơi"Hỏi nhanh- Đáp đúng".
- GV nhận xét, tuyên dương
2. Hoạt động cơ bản:
* Mục tiêu: - HS biết và thực hiện các nút dây thông dụng.
* Cách tiến hành:
a) Hoạt động 1 Thực hiện tập luyện các nút dây thông dụng.
- GV giới thiệu các nút dây thông dụng.  b)Hoạt động 2: Chơi trò chơi "Hỏi nhanh- Đáp đúng".
- GV chia HS thành các nhóm nhỏ, yêu cầu các nhóm thảo luận để hoàn thành phiếu thảo luận dưới đây
- GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
- GV mời đại diện HS báo cáo kết quả.
- GV chỉnh sửa câu trả lời cho HS nếu cần.
3.Hoạt động củng cố và nối tiếp:
Giáo dục học sinh biết các nút dây thông dụng để ứng dụng trong cuộc sống.
	- 2 HS lần lượt hỏi đáp .
HS theo dõi 
HS thực hiện theo nhóm

Đại diện nhóm lên trình bày

HS lắng nghe và tự luyện tập lại
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